
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 71DCTD22
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023
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Tổng số lệ 

phí thi lại

Mã SV Ngày sinh 115 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 71DCTD22001 Bùi Tuấn Anh 21/06/2000 9 1 3.0 F 8.7 A 9.0 A 6.3 C+ 9.1 A 8.7 A 8.0 B+ 7.0 B 5.8 C

2 71DCTD22002 Đinh Quốc Anh 2/8/2002 8 1 2.9 F 8.0 B+ 8.6 A 6.7 C+ 7.5 B 5.1 D+ 5.1 D+ 4.6 D

3 71DCTD22003 Lương Thị Quỳnh Anh 23/03/2002 9 2 3.5 F 8.0 B+ 5.6 C 2.6 F 7.9 B 7.6 B 7.5 B 5.4 D+ 5.6 C

4 71DCTD22004 Nguyễn Thị Ngọc Anh 13/08/2002 9 1 3.4 F 8.7 A 7.4 B 5.4 D+ 8.3 B+ 6.9 C+ 6.3 C+ 6.3 C+ 4.9 D

5 71DCTD22005 Phạm Thảo Anh 12/8/2002 9 1 3.5 F 8.3 B+ 8.8 A 7.7 B 8.4 B+ 7.9 B 8.1 B+ 6.9 C+ 6.2 C+

6 71DCTD31001 Phan Nguyễn Duy Anh 3/3/2001 9 0 5.2 D+ 7.0 B 5.4 D+ 6.1 C+ 7.5 B 6.6 C+ 6.4 C+ 7.1 B 5.4 D+

7 71DCTD22007 Trần Lan Anh 8/11/2002 8 1 2.7 F 7.6 B 5.3 D+ 5.4 D+ 7.5 B 7.0 B 5.4 D+ 4.9 D

8 71DCTD22008 Trần Thị Hải Anh 15/11/2002 9 1 4.0 D 7.7 B 6.5 C+ 4.7 D 8.4 B+ 5.9 C 6.1 C+ 6.1 C+ 3.5 F

9 71DCTD22009 Trần Thị Ngọc Anh 6/6/2002 9 1 3.6 F 8.7 A 6.3 C+ 8.0 B+ 8.9 A 7.6 B 7.6 B 5.3 D+ 8.1 B+

10 71DCTD22013 Nguyễn Thị Ngọc Bích 27/06/2002 9 1 3.3 F 9.0 A 8.1 B+ 4.5 D 8.7 A 5.7 C 6.3 C+ 5.9 C 5.6 C

11 71DCTD26001 Đào Thị Linh Chi 23/10/2002 9 1 3.0 F 8.7 A 8.8 A 8.7 A 8.6 A 9.0 A 8.2 B+ 7.0 B 7.9 B

12 71DCTD22015 Nguyễn Thị Thanh Chúc 12/3/2002 9 0 6.8 C+ 8.7 A 6.7 C+ 8.3 B+ 9.1 A 8.7 A 8.1 B+ 7.7 B 8.6 A

13 71DCTD22017 Đỗ Đăng Cương 16/11/2002 9 0 5.3 D+ 8.7 A 7.9 B 8.7 A 8.9 A 8.0 B+ 6.2 C+ 8.9 A 5.3 D+

14 71DCTD26006 Phạm Thị Dinh 24/07/2002 9 1 3.2 F 9.0 A 8.4 B+ 9.0 A 8.7 A 9.0 A 7.7 B 8.0 B+ 6.0 C+

15 71DCTD22019 Kiều Đức Duy 27/07/2002 9 1 3.7 F 9.0 A 6.0 C+ 7.6 B 8.2 B+ 7.9 B 7.0 B 6.8 C+ 5.6 C

16 71DCTD22021 Nguyễn Thị Duyên 27/09/2002 8 2 2.9 F 9.0 A 6.5 C+ 8.9 A 8.4 B+ 8.1 B+ 7.9 B 2.6 F

17 71DCTD22024 Nguyễn Thị Hồng Đào 30/12/2002 9 1 4.0 D 9.0 A 8.8 A 5.3 D+ 8.9 A 8.0 B+ 7.0 B 7.3 B 3.5 F

18 71DCTD22026 Dương Minh Đức 13/01/2002 9 3 2.2 F 9.0 A 2.1 F 5.0 D+ 8.1 B+ 6.5 C+ 7.0 B 5.1 D+ 2.2 F

19 71DCTD21043 Nguyễn Minh Đức 20/08/2002 9 1 2.8 F 8.3 B+ 4.1 D 7.5 B 7.4 B 7.8 B 7.6 B 7.8 B 4.6 D

20 71DCTD22028 Nguyễn Long Hải 17/01/2002 9 2 4.4 D 8.3 B+ 3.5 F 7.8 B 7.6 B 6.5 C+ 6.4 C+ 6.9 C+ 3.3 F

21 71DCTD22030 Trần Thị Thanh Hiền 19/04/2002 9 1 2.6 F 8.3 B+ 6.3 C+ 8.3 B+ 8.0 B+ 8.0 B+ 7.5 B 7.4 B 5.5 C

22 71DCTD21057 Đinh Huy Hoàng 21/07/2002 9 4 3.8 F 8.0 B+ 3.7 F 2.5 F 7.3 B 2.5 F 6.8 C+ 6.8 C+ 5.0 D+

23 71DCTD22033 Vũ Văn Hoàng 3/2/2002 9 1 2.8 F 8.0 B+ 5.3 D+ 5.2 D+ 7.2 B 5.0 D+ 7.7 B 8.6 A 8.4 B+

24 71DCTD26005 Nguyễn Thị Kim Huệ 7/1/2002 9 3 3.1 F 9.0 A 4.9 D 8.7 A 8.9 A 3.8 F 7.9 B 2.7 F 6.0 C+

25 71DCTD22034 Nguyễn Văn Huy 12/4/2002 9 4 2.3 F 7.4 B 4.6 D 5.7 C 7.5 B 3.1 F 7.5 B 2.6 F 3.5 F

26 71DCTD22036 Nguyễn Thị Huyền 17/10/2002 9 1 4.0 D 8.3 B+ 3.5 F 6.5 C+ 7.7 B 5.8 C 6.0 C+ 4.1 D 6.2 C+

27 71DCTD22038 Bùi Thị Thu Hương 20/09/2002 9 3 3.3 F 8.3 B+ 4.9 D 6.2 C+ 7.7 B 2.6 F 5.8 C 2.7 F 6.7 C+

28 71DCTD22040 Nguyễn Thị Thùy Linh 27/10/2002 9 2 3.2 F 8.3 B+ 4.6 D 8.7 A 8.4 B+ 5.5 C 6.5 C+ 3.2 F 8.1 B+

29 71DCTD22042 Vũ Thị Linh 2/4/2002 9 1 3.6 F 8.0 B+ 5.6 C 8.7 A 8.0 B+ 6.8 C+ 8.4 B+ 4.5 D 7.7 B

30 71DCTD22044 Lưu Văn Long 4/5/2002 9 3 2.2 F 8.7 A 2.4 F 7.3 B 8.2 B+ 6.6 C+ 6.5 C+ 2.6 F 4.5 D

31 70DCDT23030 HOÀNG VĂN LUÂN 5/10/2000 8 3 2.2 F 8.3 B+ 6.1 C+ 2.5 F 7.3 B 4.9 D 3.6 F 5.5 C

32 71DCTD22047 Nghiêm Trương Ngọc Mai 16/05/2002 9 1 2.4 F 8.0 B+ 5.8 C 6.8 C+ 7.8 B 6.8 C+ 5.1 D+ 4.9 D 8.1 B+

33 71DCTD22049 Nguyễn Cao Mạnh 31/10/2002 9 0 5.4 D+ 8.3 B+ 6.8 C+ 7.3 B 8.9 A 7.9 B 8.0 B+ 6.8 C+ 7.4 B

34 71DCQT21036 Lã Trà My 28/01/2002 9 5 2.2 F 9.0 A 4.7 D 2.5 F 8.0 B+ 2.9 F 5.7 C 2.6 F 3.0 F

35 71DCTD22051 Nguyễn Thị Hà My 17/10/2002 9 5 2.3 F 9.0 A 6.7 C+ 2.8 F 8.2 B+ 3.4 F 7.0 B 2.7 F 3.0 F

36 71DCTD22053 Lê Thị Hồng Ngát 8/7/2002 9 1 3.9 F 8.7 A 6.8 C+ 7.2 B 8.7 A 8.6 A 7.6 B 5.5 C 6.7 C+

37 71DCTD21062 Lê Thu Ngân 8/2/2002 9 6 2.5 F 7.7 B 2.6 F 2.6 F 7.5 B 2.5 F 6.3 C+ 2.5 F 2.3 F

38 71DCTD22056 Đỗ Trọng Ngọc 16/09/2002 9 2 2.6 F 8.0 B+ 6.1 C+ 6.7 C+ 7.6 B 4.9 D 5.7 C 3.3 F 4.9 D
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39 71DCTD22058 Lương Thị Yến Nhi 20/11/2002 9 3 2.5 F 8.0 B+ 4.2 D 5.4 D+ 8.3 B+ 5.1 D+ 4.9 D 2.6 F 3.5 F

40 71DCTD22060 Nguyễn Thị Nhung 17/04/2002 9 3 3.0 F 8.0 B+ 3.9 F 6.1 C+ 8.0 B+ 6.7 C+ 7.3 B 3.5 F 6.0 C+

41 71DCTD21064 Nguyễn Thu Phương 19/01/2002 9 2 2.8 F 8.7 A 4.9 D 8.3 B+ 8.2 B+ 5.8 C 6.9 C+ 3.3 F 6.0 C+

42 71DCTD22063 Phạm Thị Thu Phương 5/1/2002 9 0 5.8 C 8.7 A 6.3 C+ 9.1 A 8.9 A 8.7 A 8.9 A 7.0 B 7.9 B

43 71DCTD22065 Đỗ Thị Phượng 7/8/2002 9 1 3.2 F 8.7 A 6.7 C+ 7.6 B 8.6 A 7.3 B 5.9 C 4.9 D 7.7 B

44 71DCTD21044 Nguyễn Duy Quân 16/09/2002 9 2 2.9 F 7.3 B 4.7 D 8.2 B+ 7.8 B 5.7 C 4.4 D 2.6 F 4.9 D

45 71DCTD22068 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 30/08/2002 9 1 3.1 F 8.3 B+ 6.3 C+ 6.5 C+ 8.1 B+ 6.6 C+ 5.6 C 4.8 D 6.0 C+

46 71DCTD22070 Vi Mạnh Thắng 8/11/2002 9 3 3.0 F 7.7 B 3.7 F 5.1 D+ 7.2 B 7.0 B 6.0 C+ 3.1 F 5.4 D+

47 71DCTD22072 Lê Thị Thu 1/10/2002 9 3 2.5 F 8.7 A 3.9 F 6.6 C+ 8.6 A 6.9 C+ 5.3 D+ 3.5 F 7.0 B

48 71DCTD22073 Lê Thanh Thư 29/05/2002 9 4 2.9 F 7.7 B 3.3 F 7.4 B 7.5 B 6.3 C+ 4.8 D 3.8 F 2.6 F

49 71DCTD21059 Nguyễn Anh Thư 2/9/2002 9 3 2.6 F 8.0 B+ 3.0 F 7.9 B 7.4 B 6.3 C+ 5.6 C 2.5 F 5.7 C

50 71DCTD22075 Mầu Thị Trang 6/12/2002 8 3 2.6 F 8.7 A 3.2 F 6.1 C+ 8.0 B+ 6.6 C+ 2.7 F 4.0 D

51 71DCTD22077 Nguyễn Hà Trang 25/09/2002 9 1 6.2 C+ 8.0 B+ 3.5 F 8.0 B+ 8.4 B+ 8.5 A 7.4 B 6.8 C+ 7.0 B

52 71DCTD26002 Nguyễn Thùy Trang 27/03/2002 9 4 3.0 F 7.3 B 2.8 F 4.6 D 7.8 B 5.5 C 4.6 D 2.6 F 3.3 F

53 71DCTD22078 Phạm Thị Quỳnh Trang 7/1/2002 9 7 2.1 F 8.3 B+ 2.6 F 2.5 F 7.1 B 2.0 F 2.2 F 2.7 F 2.1 F

54 71DCTD22082 Lê Hoàng Tùng 10/6/2002 9 0 4.0 D 8.0 B+ 5.3 D+ 7.5 B 7.7 B 8.6 A 7.3 B 4.4 D 4.6 D

55 71DCTD22085 Nguyễn Thị Thanh Vân 16/07/2001 9 4 2.1 F 8.3 B+ 3.8 F 7.5 B 7.6 B 6.6 C+ 5.1 D+ 3.4 F 3.4 F

56 71DCTD22087 Hoàng Văn Việt 2/11/2002 9 1 2.5 F 8.0 B+ 4.6 D 8.3 B+ 7.7 B 7.1 B 4.4 D 4.4 D 6.0 C+

57 71DCTD22089 Nguyễn Thị Xoan 15/03/2002 9 1 3.0 F 7.7 B 7.0 B 8.9 A 8.0 B+ 6.4 C+ 7.3 B 4.8 D 7.4 B

58 71DCTD21051 Nguyễn Thị Hải Yến 23/11/2002 9 1 2.4 F 8.0 B+ 5.6 C 8.3 B+ 8.0 B+ 6.0 C+ 4.6 D 4.2 D 8.8 A

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


